	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON 

Số:   /KH-THMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2021



KẾ HOẠCH THỰC TẬP  SƯ PHẠM 1
Ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non –  đại học, cao đẳng chính quy
Năm học 2020 – 2021
(Dành cho sinh viên học tập đúng tiến độ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Là khoảng thời gian để sinh viên vận dụng những vấn đề lý luận, kiến thức đã học ở trường sư phạm vào thực tiễn trường Tiểu học (TH), Mầm non (MN) một cách chủ động, sáng tạo; kết hợp học đi đôi với hành, giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng với nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp;
- Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu thêm về tâm sinh lý của học sinh, làm quen với nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học ở trường Tiểu học/Mầm non; tìm hiểu môi trường giáo dục, nắm vững các chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên để từ đó hình thành kỹ năng dạy học, nuôi dưỡng tình cảm, ý thức nghề nghiệp;
- Giúp cho sinh viên hình thành phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên.
2. Yêu cầu
2.1. Đối với giảng viên hướng dẫn 
- Khoa TH – MN cử giảng viên hướng dẫn sinh viên soạn giáo án, tập giảng và thi giảng tại Trường Đại học Tây Bắc.
- Giảng viên hướng dẫn (có danh sách kèm theo) chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội dung theo kế hoạch; đánh giá ý thức tham gia và chấm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ của sinh viên.
2.2. Đối với sinh viên
- Nêu cao tính thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt các nội dung Thực tập sư phạm 1, tuân theo sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn;
- Thực hiện tốt nội quy, nề nếp của trường trường ĐHTB.
- Đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể lớp.
- Khiêm tốn học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc.
II. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Hệ Đại học
- Số lượng:
+ Ngành Giáo dục Tiểu học: 20 SV (chia làm 01 đoàn)
+ Ngành Giáo dục Mầm non: 68 SV (chia làm 03 đoàn)
- Thời gian: 3 tuần (11/01/2021 – 29/01/2021)
- Địa điểm: Trường Đại học Tây Bắc
2. Hệ Cao đẳng
- Số lượng:
+ Ngành Giáo dục Tiểu học: 25 SV (chia làm 01 đoàn)
+ Ngành Giáo dục Mầm non: 26 SV (chia làm 01 đoàn)
- Thời gian: 2 tuần (11/01/2021 – 23/01/2021)
- Địa điểm: Trường Đại học Tây Bắc
III. NỘI DUNG TTSP 1 VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung TTSP1:
- Soạn giảng, tập giảng và thi giảng.
- Tập tổ chức giờ sinh hoạt lớp.
- Tập tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh.
2. Đánh giá 
- Các nội dung Thực tập sư phạm 1 được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, đánh giá 2 nội dung:
+ Điểm thi giảng, tổ chức giờ sinh hoạt lớp, tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh (gọi tắt là điểm thực hành - ĐTH);
+ Điểm ý thức (ĐYT) tham gia công tác thực tập tại Trường ĐHTB.
- Điểm TTSP1 được tính theo công thức:
                       ĐTT1 = (ĐTH x 3 + ĐYT) : 4
- Kết thúc đợt TTSP1, giảng viên trường ĐHTB tổng hợp điểm và gửi 01 bảng điểm về Phòng bảo đảm chất lượng và thanh tra pháp chế, 01 bảng điểm về Phòng Đào tạo Đại học trước ngày 05/03/2021. Bảng điểm kí và ghi rõ họ tên giảng viên hướng dẫn.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Chuẩn bị: 
* Đối với SV Tiểu học 
- Tổ chức theo 02 đoàn đi thực tập:
+ Đoàn thực tập trường TH Thị trấn Thuận Châu: 20 SV
+ Đoàn thực tập trường TH Nà Ban: 25 SV
- Phân công soạn bài, tập giảng các môn theo số lượng ghi trong bảng sau:
	Đoàn

	Tiếng Việt
	Toán
	TNXH
	Tổ chức SHTT
	Âm nhạc
	Mỹ thuật

	Thuận Châu (20)
	 6
	6
	2
	2
	2
	2

	Nà Ban (25)
	8
	8
	2
	2
	2
	3


* Yêu cầu: Bài soạn chọn trong khoảng phân phối chương trình sẽ thực tập ở trường TH, SV tự chuẩn bị khi RLNVSPTX.
- Mượn 2 phòng để tập giảng và thi giảng.
* Đối với SV Mầm non 
- Tổ chức theo 04 đoàn thực tập
- Phân công soạn bài, tập giảng theo 05 lĩnh vực sau:
	Lĩnh vực
	Phát triển nhận thức
	Phát triển ngôn ngữ
	Phát triển tình cảm xã hội
	Phát triển thẩm mĩ
	Phát triển thể chất

	Chiềng Mung (23)
	 5
	5
	4
	5
	4

	Phỏng Lái (23)
	5
	5
	4
	4
	5

	Sơn Ca (22)
	5
	4
	4
	5
	4

	Nà Sản
(26)
	5
	6
	5
	5
	5


      * Yêu cầu: Bài soạn chọn trong khoảng phân phối chương trình sẽ thực tập ở trường MN, SV tự chuẩn bị khi RLNVSPTX.
      - Mượn 4 phòng để tập giảng và thi giảng.
2. Hướng dẫn thực hiện 
Tuần 1: (từ 11/01 đến 17/01/2021)   Soạn bài, tập giảng trong nhóm
· Mỗi sinh viên chủ động soạn bài theo môn học/hoạt động được phân công; 
· Soạn bài dự giảng của đoàn, mỗi SV chuẩn bị giáo án dự giảng.
· Các đoàn tự lên kế hoạch tổ chức tập giảng cho từng môn/hoạt động.
Tuần 2 - 3: (từ 18/01 đến 29/01/2021)	Thi giảng
· Mỗi sinh viên giảng 1 tiết, cả đoàn cùng dự.
· Giảng viên hướng dẫn dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm cho cả đoàn, đánh giá điểm cho từng tiết giảng.







Lịch thi giảng cụ thể cho SV ngành Giáo dục Tiểu học như sau:
	Thứ
	Buổi
	Đoàn Thuận Châu
- P1 -
	Đoàn Nà Ban
- P2 -

	Thứ 3
(19/01)
	Sáng
	
	SHTT
(Cô Hà)

	
	Chiều
	
	TNXH
(Cô Hiền)

	Thứ 4 (20/01)
	Sáng
	
	Âm nhạc 
(Thầy Cảng) 

	
	Chiều
	
	Mĩ thuật
(Thầy Tuấn)

	Thứ 5 (21/01)
	Sáng
	
	Tiếng Việt 
(Thầy Sơn – H.Anh) (4)

	
	Chiều
	
	Toán
(Cô Lê) (4)

	Thứ 6 (22/01)
	Sáng
	
	Toán
(Cô Xuân) (4)

	
	Chiều
	
	Tiếng Việt 
(Thầy Đăng – K.Thảo) (4)

	Thứ 7
(23/01)
	
	
	Giảng lại

	Thứ 2
(25/01)
	Sáng
	SHTT
(Cô Hà)
	

	
	Chiều
	TNXH
(Cô Hiền)
	

	Thứ 3
(26/01)
	Sáng
	Toán
(Cô Xuân) (3)
Tiếng Việt 
(Thầy Đăng – K.Thảo) (2)
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt 
(Thầy Đăng – K.Thảo) (4)
	

	Thứ 4
(27/01)
	Sáng
	Âm nhạc 
(Thầy Cảng)
Mĩ thuật
(Thầy Tuấn)
	

	
	Chiều
	Toán
(Cô Lê) (3)
	

	Thứ 5 (28/01)
	Sáng
	Giảng lại
	

	
	Chiều
	
	



Lịch thi giảng cụ thể cho SV ngành Giáo dục Mầm non như sau:

	Thứ
	Buổi
	
	Đoàn Nà Sản


	Thứ 3 (19/01)
	Sáng
	
	Lĩnh vực PT TC – XH
(Cô Chung)  

	
	Chiều
	
	Lĩnh vực PT ngôn ngữ
(Thầy Sơn – Cô Uyên)

	Thứ 4 (20/01)
	Sáng
	
	Lĩnh vực PT thể chất
(Cô Vân – Cô Trang)

	
	Chiều
	
	Lĩnh vực PT thẩm mĩ
(Cô Hạnh – Cô Thúy)

	Thứ 5 (21/01)
	Sáng
	
	Lĩnh vực PT nhận thức
(Cô Hậu – Cô Thanh)

	
	Chiều
	
	Giảng lại

	Thứ 6
(22/01)
	
	
	Giảng lại




	Thứ
	Buổi
	Chiềng Mung
	Phỏng Lái
	Sơn Ca


	Thứ 2 (25/01)
	Sáng
	Lĩnh vực PT nhận thức
(Cô Hậu – Cô Thanh)
	Lĩnh vực PT thể chất
(Cô Vân – Cô Trang)
	Lĩnh vực PT TC – XH
(Cô Chung)  

	
	Chiều
	L.vực PT TC – XH
(Cô Chung)  
	L.vực PT nhận thức
(Cô Hậu – Cô Thanh)
	L.vực PT ngôn ngữ
(Thầy Sơn – Cô Uyên)

	Thứ 3 (26/01)
	Sáng
	L.vực PT ngôn ngữ
(Thầy Sơn – Cô Uyên)
	L.vực PT TC – XH
(Cô Chung)  
	L. vực PT thể chất
(Cô Vân – Cô Trang)

	
	Chiều
	L.vực PT thể chất
(Cô Vân – Cô Trang)
	L.vực PT ngôn ngữ
(Thầy Sơn – Cô Uyên)
	L.vực PT thẩm mĩ
(Cô Hạnh – Cô Thúy)

	Thứ 4 (27/01)
	Sáng
	L. vực PT thẩm mĩ
(Cô Hạnh – Cô Thúy)
	L.vực PT thẩm mĩ
(Cô Hạnh – Cô Thúy)
	L.vực PT nhận thức
(Cô Hậu – Cô Thanh)

	
	Chiều
	
	
	

	Thứ 5
(28/01)
	
	Giảng lại
	Giảng lại
	Giảng lại



- Sinh viên chưa đạt yêu cầu bài giảng phải đăng ký lịch giảng lại (có thể chọn môn khác)
- Sinh viên không đạt yêu cầu bài giảng ở trường sẽ không đủ điều kiện đi thực tập phổ thông.
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	TRƯỞNG KHOA


(Đã kí)

TS. Điêu Thị Tú Uyên















	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Sơn La, ngày 30 tháng 9 năm 2020



DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 
RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
Ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non – hệ đại học chính quy
Năm học 20120 – 2021
(Dành cho sinh viên học vượt tiến độ học tập)

1. Giảng viên hướng dẫn ngành GD Tiểu học 

	STT
	Họ và tên 
	Môn phụ trách
	SĐT liên hệ

	1
	Nguyễn Bích Lê
	Phụ trách chung 
	0915077558

	2
	Lê Thị Thu Hà
	HĐNG
	0989886010

	3
	Lê Văn Đăng
	Tiếng Việt
	0913335800

	4
	Khổng Cát Sơn
	Tiếng Việt
	0397455747

	5
	Nguyễn Hoài Thanh
	Mĩ thuật
	0977124852

	6
	Đào Anh Tuấn
	Mĩ thuật
	0963263699

	7
	Vũ Văn Cảng
	Âm nhạc
	0389357789

	8
	Bùi Thanh Xuân
	Toán
	0978008185

	9
	Hà Huy Hoàng
	Toán
	0971258386

	10
	Nguyễn Huyền Anh
	Tiếng Việt
	0978366789

	11
	Kiều Thanh Thảo
	Tiếng Việt
	0364993678

	12
	Khúc Thị Hiền
	TN - XH
	0945969429

	13
	Dương Thị Thanh
	TN - XH
	0975371009



2. Giảng viên hướng dẫn ngành GD Mầm non
	STT
	Họ và tên 
	Môn phụ trách
	SĐT liên hệ

	1
	Đoàn Anh Chung
	Phụ trách chung 
	0399388324

	2
	Điêu Thị Tú Uyên
	GD Mầm non
	0989709486

	3
	Dương Thị Thanh
	GD Mầm non
	0975371009

	4
	Khổng Cát Sơn
	GD Mầm non
	0397455747

	5
	Vũ Thị Đức Hạnh
	GD Mầm non
	0982838518

	6
	Hoàng Thị Thái Vân
	GD Mầm non
	0944787668

	7
	Đinh Thị Bích Hậu
	GD Mầm non
	0979424774

	8
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	GD Mầm non
	0966197996

	9
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	GD Mầm non
	0974242839

	10
	Bùi Phương Thảo
	GD Mầm non
	0979477289

	

	
TRƯỞNG KHOA




TS. Điêu Thị Tú Uyên

















